
STT MÃ DVKT TÊN XÉT NGHIỆM ĐVT  BHYT DỊCH VỤ

1 02.0573.1424
Định lượng IgE đặc hiệu với dị nguyên hô hấp

 (Đối với 1 dị nguyên)
Lần 562.000     

2 02.0574.1424
Định lượng IgE đặc hiệu với dị nguyên thức ăn

 (Đối với 1 dị nguyên)
Lần 562.000     

3 02.0575.1424
Định lượng IgE đặc hiệu chẩn đoán dị ứng thuốc

 (Đối với 1 loại thuốc)
Lần 562.000     

4 23.0003.1494 Định lượng Acid Uric [Máu] Lần 21.800        21.500       

5 23.0007.1494 Định lượng Albumin [Máu] Lần 21.800        21.500       

6 23.0025.1493 Định lượng Bilirubin Trực Tiếp [Máu] Lần 21.800        21.500       

7 23.0027.1493 Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] Lần 21.800        21.500       

8 23.0029.1473 Định lượng Calci toàn phần [Máu] Lần 13.000        12.900       

9 23.0041.1506 Định lượng Cholesterol toàn phần (Máu) Lần 27.300        26.900       

10 23.0051.1494 Định lượng Creatinin (Máu) Lần 21.800        21.500       

11 23.0068.1561 Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) [Máu] Lần 64.600       

12 23.0069.1561 Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] Lần 64.600       

13 23.0075.1494 Định lượng Glucose [Máu] Lần 21.800        21.500       

14 23.0083.1523 Định lượng HbA1C [Máu] Lần 102.000      101.000     

15 23.0084.1506
Định lượng HDL-C (High density lipoprotein 

Cholesterol)  [Máu]
Lần 27.300        26.900       

16 23.0112.1506
Định lượng LDL-C (Low density lipoprotein 

Cholesterol)  [Máu]
Lần 23.000       

17 23.0133.1494 Định lượng Protein toàn phần [Máu] Lần 21.800        21.500       

18 23.0158.1506 Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] Lần 27.300        26.900       

19 23.0162.1570
Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone)

[Máu]
Lần 59.200       

20 23.0166.1494 Định lượng Urê máu [Máu] Lần 21.800        21.500       

21 23.0173.1575 Định tính Amphetamin (test nhanh) [Niệu] Lần 43.700        43.100       

22 23.0194.1589 Định tính Morphin (test nhanh) [Niệu] Lần 43.700        43.100       

23 23.0195.1589 Định tính Codein (test nhanh) [Niệu] Lần 43.700        43.100       

24 23.1086.1582 Định tính Dưỡng chấp [niệu] Lần 21.200       

25 23.0019.1493 Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] Lần 21.800        21.500       

26 23.0020.1493 Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] Lần 21.800        21.500       

27 23.0077.1518
Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) 

[Máu]
Lần 19.500        19.200       

28 Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] Lần 29.000       

29 23.1086.1582 Đường máu mao mạch Lần 15.200       

30 00.0000.0001 Test Heroin Lần 30.000       

31 00.0000.0002 Thu tiền Khám sức khỏe lái xe Lần 160.000     

32 22.0019.1348 Thời gian máu chảy phương pháp Duke Lần 13.000        12.600       

33 22.0120.1370
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi

 (bằng máy đếm tổng trở)
Lần 41.500        40.400       

34 22.9000.1349 Thời gian máu đông Lần 13.000        12.600       

35 23.0206.1596 Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) Lần 27.800        27.400       

36 24.0099.1708
Treponema pallidum RPR định tính và 

định lượng
Lần 39.500        38.200       
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37 24.0100.1709
Treponema pallidum TPHA định tính và 

định lượng
Lần 184.000      178.000     

38 24.0296.1717
Toxocara (Giun đũa chó, mèo) Ab miễn dịch

 bán tự động
Lần 306.000      298.000     

39 HAV Ab test nhanh Lần 119.000     

40
Xét nghiệm vi khuẩn/virus/vi nấm/ký sinh trùng test 

nhanh (COVID-19 Ag)
Lần 86.200       

41 00.0000.0002 Xét nghiệm ma túy Lần 70.000       

42 22.0015.1308 Nghiệm pháp rượu (Ethanol test) Lần 29.600        28.800       

43 22.0142.1304 Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) Lần 23.100       

44 24.0049.1714 Neisseria gonorrhoeae nhuộm soi Lần 70.300        68.000       

45 24.0060.1627 Chlamydia test nhanh Lần 74.000        71.600       

46 24.0073.1658 Helicobacter Pylori Ag test nhanh Lần 156.000     

47 24.0117.1646 HBsAg test nhanh Lần 55.400        53.600       

48 24.0119.1649 HBsAg miễn dịch tự động Lần 74.700       

49 24.0130.1645 HBeAg test nhanh Lần 61.700        59.700       

50 24.0144.1621 HCV Ab test nhanh Lần 55.400        53.600       

51 24.0146.1622 HCV Ab miễn dịch tự động Lần 119.000     

52 24.0169.1616 HIV Ab test nhanh Lần 55.400        53.600       

53 24.0225.1627 EV71 IgM/IgG test nhanh Lần 70.800       

54 24.0254.1701 Rubella virus Ab test nhanh Lần 154.000      149.000     

55 24.0319.1674 Vi nấm soi tươi Lần 43.100        41.700       


